
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 09
PHẦN I. Câu trắc  nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọn B B B C A D D D B C B A

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
a) Đ a) Đ a) Đ a) Đ
b) Đ b) S b) S b) S
c) Đ c) Đ c) S c) S
d) S d) S d) Đ d) Đ

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

LỜI GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. Câu trắc  nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số nghịch biến trong khoảng nào?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

Câu 2: Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ.

Câu 1 2 3 4 5 6
Chọn 3 80 25 32,6



Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn . Giá trị

của  bằng

A. . B. .  C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Từ đồ thị ta thấy  nên .

Câu 3: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là

A. .    B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Ta có 
 và 

Suy ra  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Câu 4: Hình vẽ sau đây là đồ thị của một trong bốn hàm số cho ở các đáp án . Hỏi đó là hàm
số nào?

A. . B. . 

C. .                             D. .
Lời giải

Chọn C

Dựa vào đồ thị, ta có , loại phương án .

Xét phương án  có , hàm số không có cực tri, loại phương án .

Xét phương án  có  và  đổi dấu khi đi qua các điểm  nên hàm số

đạt cực tri tại  và , loại phương án .

Vậy phương án đúng là .

Câu 5: Một chất điểm chuyển động theo quy luật  Tìm thời điểm   mà tạo đó vận 

tốc  của chuyển động đạt giá trị lớn nhất.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A



Ta có  Suy ra  và 
Bảng biến thiên

Vậy chất điểm đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm  .

Câu 6: Cho hình hộp chữ nhật 

H

GF

D

B C

A

E

Véctơ nào sau đây cùng phương với 

A. . B. . C. .  D. .
Lời giải

Chọn D

Câu 7: Trong không gian , hình chiếu vuông góc của điểm  trên mặt phẳng  có 
tọa độ là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Hình chiếu của  lên mặt phẳng  là điểm có tọa độ .

Câu 8: Trong không gian , cho hai điểm  và . Trung điểm của đoạn thẳng

 có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Gọi  là trung điểm của , ta có tọa độ điểm  là .

Vậy .

Câu 9: Cho hàm số có đạo hàm là . Số điểm cực trị của hàm số 
là?

A. . B. . C. . D. .



Lời giải
Chọn B

Ta có . Do  là nghiệm đơn, còn các nghiệm và  là 

nghiệm bội chẵn nên  chỉ đổi khi đi qua .

Câu 10: Biết đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm phân biệt có hoành độ là

, . Giá trị  bằng

A. .                                 B. .                C. .                    D. .
Lời giải

Chọn C

Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng  và đồ thị hàm số  là

Với , phương trình 

.

Đặt , . Khi đó .

Câu 11: Cho hình lăng trụ  với  là trọng tâm của tam giác .Đặt 

. Khi đó  bằng

A. .    B. .         C. .          D. .
Lời giải

Chọn B

G
C'

B'

A

B

C

A'

Do  là trọng tâm tam giác  nên .

Áp dụng quy tắc hình bình hành trong các hình bình hành  có:



.

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ , cho các điểm , , . Tìm 
tọa độ điểm  sao cho  là hình bình hành.

A. .    B.
 

.         C.
 

.          D.
 

.
Lời giải

Chọn A

Gọi . Để  là hình bình hành

.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 
mỗi câu, thí sinh chọn đúng  hoặc sai .

Câu 1: Cho hàm số ; 
 
xác định trên , liên tục trên từng khoảng xác

định và có đồ thị như hình vẽ bên. 

a)  Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng , đường tiệm cận ngang .

b)  Tổng của . Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là  là .

c)  Hai điểm có toạ độ nguyên thuộc đồ thị hàm số .

d)  Hàm số đồng biến trên khoảng .
Lời giải

a) Theo hình vẽ suy ra . Vậy đường tiệm cận đứng , đường tiệm

cận ngang . Suy ra mệnh đề đúng.

b) Ta có . Giao điểm hai đường tiệm cận  là tâm đối xứng. Suy ra mệnh đề 
đúng.

c) Từ  là ước của . Như vậy  và . Suy 
ra mệnh đề đúng.



d)  Bỏ nhánh đồ thị  bên trái . Lấy đối xứng phần đồ thị  bên phải  qua . 

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng . Suy ra mệnh 
đề sai.

Câu 2: Cho hàm số . Các khẳng định sau đây là đúng hay sai?

a)  Hàm số đã cho có tiệm cận xiên .

b)  Hàm số đồng biến trên khoảng .

c)  Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  là .

d)  Gọi  lần lượt là điểm cực đại và điểm cực tiểu của hàm số . Khi đó có hai giá trị 

nguyên dương của  để .
Lời giải

a) Đúng. Ta có:

 là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

b) Sai. TXĐ: 

Ta có    

BBT

Hàm số đồng biến trên khoảng  và .

c) Đúng. Trên đoạn  hàm số đạt giá trị lớn nhất tại  và  
d) Sai. Từ bảng biến thiên, ta có:

Có 1 giá trị nguyên dương của  thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

Câu 3: Cho các điểm .

a)  điểm  nằm trên mặt phẳng .

b)  các vectơ cùng phương.

c)  Hình chiếu của điểm  trên trục  là 

d)  Nếu vectơ  thì .
Lời giải

a) Đúng. Điểm  vì  có cao độ .



b) Sai. Ta có không cùng phương.

c) Sai. Hình chiếu của  trên trục  là  vì các điểm trên trục  sẽ có hoành độ và
tung độ là .

d) Đúng. Ta có: 

Câu 4: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC  với  nhận

điểm  làm trọng tâm của nó. 

a)  Nếu  là trung điểm đoạn thẳng  thì tọa độ điểm là .
b)  

c)  Nếu  thì .

d)  Với  thì  là hình bình hành
Lời giải

a) Đúng.  là trung điểm đoạn thẳng  nên .

                 b) Sai. Ta có 

                 c) Sai.  Ta có:  

                 d) Đúng. là hình bình hành 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình



Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình  có đúng 5 nghiệm phân
biệt?

Lời giải

 Trả lời: 

⬩ Đặt . Dựa vào bảng biến thiên  ta có

⬩ Suy ra có bảng biến thiên

⬩ Ta  có  là  phương  trình  hoành  độ  giao  điểm  của  2  đồ  thị  hàm  số

 và . Suy ra số nghiệm phương trình  chính là số giao

điểm của 2 đồ thị  và .

⬩ Dựa vào bảng biến thiên ta thấy 2 đồ thị  và  có 5 giao điểm khi

.

⬩ Suy ra để phương trình  có đúng 5 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi .

⬩ Vì  là số nguyên nên . Vậy có 3 giá trị nguyên  cần tìm.

Câu 2: Người ta giăng lưới để nuôi riêng một loại cá ở một góc hồ . Biết rằng lưới được giăng theo một 
đường thẳng từ một vị trí trên bờ ngang đến một vị trí trên bờ dọc và phải đi qua một cái cọc đã

cắm sẵn ở vị trí . Hỏi diện tích khu nuôi cá riêng nhỏ nhất có thể giăng là bao nhiêu , biết

rằng khoảng cách từ cọc đến bờ ngang là  và khoảng cách từ cọc đến bờ dọc là .



Lời giải

Trả lời: 

Gọi  là hình chiếu của  trên bờ dọc và bờ ngang. Đặt .

Khi đó: .
Diện tích khu nuôi cá là:

Dấu  xảy ra khi . Vậy diện tích nhỏ nhất có thể giăng là .

Câu 3:  Một bể chứa  lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 
 
gam muối

 cho mỗi lít nước với tốc độ  lít/phút. Giả sử sau  phút, tỉ số giữa khối lượng muối trong bể và

 thể tích nước trong bể  là một hàm . Hãy xác định hàm số  và xác định nồng
 độ muối tối đa có trong bể.

Lời giải

Trả lời: 

Sau  phút khối lượng muối trong bể là  

Thể tích nước trong bể sau  phút là  

Khi đó   

.

Vậy nồng độ muối tối đa trong bể là  



Câu 4: Ông Vinh đang ở trong rừng để đào vàng. Ông ta tìm thấy vàng ở , cách điểm : . 

Điểm  nằm trên đường bờ biển . Trại của ông Vinh nằm ở , cách điểm : . Điểm  

cũng thuộc đường bờ biển. Biết rằng  và  .

        Khi đang đào vàng, ông Vinh bị rắn chạm, chất độc lan vào máu. Sau khi bị chạm, nồng độ chất độc

trong máu tăng theo thời gian được tính theo phương trình . Trong đó  là nồng

độ chất độc,  là thời gian tính bằng giờ sau khi bị rắn chạm. Ông Vinh cần quay trở lại trại để lấy

thuốc giải độc. Để về đến trại ông Vinh cần chạy từ trong rừng qua điểm  trên bãi biển.  Ông

ấy chạy trong rừng và đi trên bãi biển với vận tốc lần lượt là 
 
và . Tính nồng độ chất

độc trong máu thấp nhất khi ông Vinh về đến trại . 
Lời giải

Trả lời:  
Để nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi thời gian di chuyển về đến trại thấp nhất.  Vậy nên
quãng đường ông Vinh di chuyển về đến trại phải ngắn nhất.

Theo bài thì ông Vinh chạy đến trại nghỉ sẽ đi qua các quãng đường .

Ta có: 

Thời  gian   ông  Vinh  chạy  đến  trại  nghỉ  có  phương  trình:   với

Xét ,  

Bảng biến thiên:



Dựa  vào  bảng  biến  thiên,  ta  thấy  giá  trị  của   nhỏ  nhất  khi  .

Vậy nồng độ chất độc trong máu thấp nhất là 

Câu 5: Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là trọng tâm các tam giác  và

, biết . Tính .
Lời giải

Trả lời: 

Ta có: ; ;

; .

Khi đó .

   



Vậy .
Câu 6:     Có ba lực cùng tác động vào một cái bàn như hình vẽ. Trong đó hai lực F⃗1 , F⃗2 tạo với nhau một

góc 1100 và có độ lớn lần lượt là 9N và 4N, lực F⃗3 vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực
F⃗1 , F⃗2 và có độ lớn 7N. Độ lớn hợp lực của ba lực trên là a, tìm giá trị của a

Lời giải
Trả lời:  10
Theo đề bài ta sẽ có hình sau:

Hợp lực tác động vào ba vật là F⃗=F⃗1+ F⃗2+ F⃗3=O⃗A+O⃗B+O⃗C=O⃗D+O⃗C=O⃗E
Áp dụng định lý cosin trong tam giác OAD có:
OD2=OA2+AD2−2OA.AD.cos góc OAD=97−72cos800

Vì OC⊥ nên OC⊥OD => ODEC là hình chữ nhật
Do đó tam giác OCE vuông tại C nên
OE2=OC2+EC2=113−72cos800

OE≈10
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